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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 ÷ 2020 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương;

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 ÷ 2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 4.721.192 triệu đồng (tăng 40.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh), trong đó:

1. Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 là 3.471.192 triệu đồng, bao gồm:

a) Nguồn trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 2.403.192 triệu đồng.

b) Nguồn sử dụng đất: 1.000.000 triệu đồng.

c) Nguồn xổ số kiến thiết: 68.000 triệu đồng.

2. Các nguồn vốn tỉnh giao tăng thêm (ngoài số vốn đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT): 1.250.000 triệu đồng, gồm:

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.210.000 triệu đồng.

b) Nguồn xổ số kiến thiết: 40.000 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương (bao gồm điều chỉnh, cơ cấu vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương một số dự án) 4.721.192 triệu đồng giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Kế hoạch vốn năm 2016 đã giao là 658.400 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn năm 2017 đã giao là 804.090 triệu đồng.

3. Kế hoạch vốn còn lại (bao gồm số vốn điều chỉnh và 10% dự phòng kế hoạch trung hạn - nguồn vốn ngân sách địa phương được phép sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018) phân bổ trong giai đoạn 2018 - 2020 là 3.258.702 triệu đồng, gồm:

a) Ngân sách cấp huyện: 1.092.218 triệu đồng.
Giao các huyện, thị xã, thành phố phân bổ chi tiết cho các công trình, dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

b) Ngân sách cấp tỉnh: 2.166.484 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương: 130.068 triệu đồng.

- Trích quỹ phát triển đất, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: 120.400 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ các quỹ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng.

- Chi xây dựng cơ bản: 1.915.016 triệu đồng, trong đó:

+ Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành: 93.242 triệu đồng.

+ Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA: 143.284 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp trong giai đoạn 2019 - 2020: 576.172 triệu đồng.

+ Bố trí cho các dự án thuộc Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học: 51.500 triệu đồng.

+ Bố trí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Đề án giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng Trụ sở các xã, phường, thị trấn: 64.000 triệu đồng.

+ Bố trí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: 5.000 triệu đồng.

+ Bố trí thực hiện chính sách thu hút đầu tư: 6.000 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho các dự án đã khởi công mới trong kế hoạch năm 2018: 171.156 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2019: 433.641 triệu đồng.

+ Số vốn còn lại là 371.021 triệu đồng (dự kiến bố trí cho các dự án đang thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung để tăng hiệu quả đầu tư; bố trí cho các dự án quan trọng, cấp thiết dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2019 - 2020 và bố trí thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định): Danh mục và mức vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án sẽ được xem xét, thông qua theo quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết phân bổ như các phụ lục kèm theo)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2019 - 2020, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình, dự án trên cơ sở không làm thay đổi tổng nguồn vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Hằng năm, căn cứ số vốn chính thức được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH




Phạm Thị Thanh Trà
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PHY LUC SO 01: BIEU CHINH, BO SUNG KE HOACH VONE

(Chi tigt kém theo Nghi quyét s6 p?—

Dom vi tinde: Trigu déng

Ké hoach vin 43 giao chij tiét nam
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K& hogeh vin 81 giao chi tiét ndm

K& hoach von céa lai giai doan 2019
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{1) Tong vén trong cén déi theo tigu elti, dink mite duoe xie dinh theo sé vén da dwge Thil tuéng Chinh phi va B tnrémg Ba K4 hoach ddv tyr giao va 43 bao gbm phin vn ting thém hing nam theo Quyét dinh s6 402015/QB-TTg ngdy 14/6/2015 cita Thil twéng Chink i, S&
chinh thite duge thyre hign thee ki heach vén (31 chinh ngan sach 3 nam 2019-2021 va du toan chi hing nfim duoe Thi tudmp Chinh pha giao,

{2) Téng 54 vén tir ngubn thu tién sit dung dét giai doan 2019-2020 14 1.181.000 tridu déng. Thng s nay chira bao gém phin vén tir ngudn thu tidn sir dung 4t tinh giao thém hing nam thee ké hoach 121 chinh ngan sich 3 nim 2019-2021,

- D5i véi chi phi du tir phat trién quy ¢4t bing nim duge thanh todn trén co sé e chen duge cie quy dit dam bio phit hep v6i s thu ngén sdch (i tiEn odc dir an cd 58 th nigdn sach Lém);








PHU LUC SO 02: DIEU CHINH, BO SUNG KE HOACH VON PAU TU CONG TRUNG HAN VON NGAN SACH DIA PHUONG GIAI DOAN 2016 - 2020
CUA CAC HUYEN, THI XA, THANH PHO
(Chi tiét kém theo Nghi quyét 56 ‘\?9‘ INQ-HDND ngéy 28 thng 12 ndm 2018 cita Hoi dong nhan dan tink Yén Bdi)

Do vj tinh: Triu dti-ng

K& honch vén con lai giat doan 2018 - 2020 di siao

K& hogch vén con lai giai doan 2018 - 20620 sau khi

tai Quyét dinh 56 1509/QD-UBND ngiy 29/8/2017 didn chink, bi sung Trong dé:
Trong dé: Trong dd:
STT Tén dia phwong Tang (+), gidm {-} Tang (+), gi:"m: Ting (+), giim Ghichid
Thog b Si dung dit (bao — Sir dung dit (bao (+) cia ngudn | (-) cia ngudn
T s dbi gdm cd ngudn ting B . i gbm ci ngudn v trong cin | vén st dung
TORE G A0 “thu tir ngudn tidn rong e 4ot ting thu tir ngudn aéi dat
sir dung dﬁt) titn si dung dﬁt)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TONG 50 848.820 248.820 600.000 1.092.218 240.218 852,000 243.398 -8.602 252.000
I Dy phong 10% trung han 136.716 45.716 91.000 -136.716 -43.716 «91.000] Thuc hign phin b3 chi tit che edc dis phuong
11 |Phan b chi tift 712.104 203.104 509.000 1.092.218 240.218 852.000 380.114 37.114 343.000
! |Thanh phé Yen Bai 172,795 20.295 152.500 210.449 25.449 185.000 57.654 5.154 32.500] Thee hien ph&f&ﬁiiﬂiﬁf% ez hoach
2 [Thi xa Nghia Lo 89.678 14.179 75.499 113.551 16.951 96.600 23.873 2772) 2101
2 i s = Thiee hign phin b sb vén du phéng 1% %¢ hoach
3 |Huyén Trdn Yén 53.832 15.332 38.500 107.747 18.347 89.400 53.915 3.015 50.900 it hen o3 4 phaone
4 |Huyén Yén Binh $9.066 24.665 64.401 127.564 29.564 98.000 38.498 4.899 33.599] Tty
5 |Huyén van Yen , 88.422 24,922 63.500 157.604 29.604 128.000 69.182 4.682 B4 500] T e e e
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K& hoach vin con lyi gini dogn 2018 - 2020 07 giaa | K& hoach vén cim bai giai doga 2018 - 2020 sau khi T 16 o -
tai Quyét dinh s§ 1509/QD-UBND ngay 29/8/2017 aiku chinh, bd sung rong fo: '
Trong do: Tronpg dd:
Tér dia phuong Téng (4), gidm {-} Ting (+), giam | Tang (+}, gidm Ghi chi
Téne s& Sir dung dit (bao Téne st Si dung dit (bao (-) [3H] ngu:’m {-) ciia nguén
: Trone cin d6i gbm cii ngudn ting . Trone edn dét gbm cd ngubn vén trong cin | vén sir dung
£ thu tir nguin fitn £ ting thu tir guda dbi dit
sir dung &4 tifn s dung 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . < Thyre hién phin bi sé vén dy phéng 10% ké hopeh
Huyén Lue Yén 63.791 25291 38.500 111.042 28.042 83.000 47.251 2.751 44.500 irung han cia dia phuomg
N " " Thyre hign phin bd 56 vbn dir phong 10% ké hoach
Huyén Van Chén 95.135 35.335 59.800 135.688 42 688 $3.000 40.353 7.353 33.200 \rung han cia dia phucag
. P - < - Thwe hign phén bé 56 von iz phong 10% ké hoach
Huyén Tram T4u 25.675 19.375 6.300 34.937 20.737 14.200 9.262 1.362 7.900 trung han cua dia phuong
. . Thye hign phin b b vn dy phéng 10% ké hogch
Huyén Ma Cang Chai 33.710 23.710 10.000 83.636 28.836 64.800 59.926 5.126 54.800 trung han ca dia phrronz

* Ghi ch:

- D&i véi sb vén bb tri dé tra ng vén vay Ngéan hang phat trién (8.602 triéu ddng), duge gift Jai & ngéin séch cp tinh dé tra thay cho huyén va dugc tinh vao bdi thu ngén sich dia phwong;

- Tix nim 2019, chi phi ¢au tw phét trién quy dét ctia cac dia phuong bang 30% tdng thu tién sir dung dit cép huyén va duoc thanh toén chi tiét trén co s6 lua chon dugce cac quy dht dam bao pha hop
véi 6 thu ngén sach (wu tién cac du 4n cé sb thu ngén sach lom).

- B4i vai s6 thu tién st dung dét con lai (70% téng thu tién sir dung d4t cAp huyén), thue hién trich 10% dé cép gify chitng nhin quyén str dung dt; tir nim 2019, bd tri dam bao dd 30% tir ngudn thu
tidn sit dung dAt dé chi thuc bidn cac cong trinh, du dn xdy dung néng thén méi; thye hién PE 4n Phat trién giao théng néng théng giai doan 2016 - 2020; bé tri dbi img che cic dir an trong diém coa
huyén va cac di 4n thude linh vire gido duc va dio tao duge tinh hé tro vén diu tir.

- Céc huyén, thanh phd bé i 15% tong sé vén trong can d8i (vén trong can déi diege giao theo tidu chi, dinh muc trong thei ky én dinh giai doan 2017 - 2020) dé diu tv cho moi trrong tai dia ban
kuyén, x& noi cé hoat ddng khai thde khoang san thee quy dinh tat Nghi dinh s& 12/2016/ND-CP ngay 19/02/2016 cia Chinh phi








PHY LYC 80 03: PLEU CHINH, BO SUNG K¥ HOACH VON BAU TU CONG TRUNG TRUNG HAN GIAI DOAN 2018 - 2020 - NGUON VON NGAN SACH DA PHUONG

(Chi tiét kém theo Nghi quyés sé ;Zﬁ- ING-HPND ngz'zyﬂf thdng 12 ndm 2048 ciia Hi ddng rhdn din tink Yén Bdi)
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SO DU AN PA BU OC THUONG TRU'C HO! BONG -

NHAN DAN TiNH PHE DUYET CHU TRUGNG DAU TU TRONG GIAI DOAN 2016 - 2020
FiN
(Chi tiét kém theo Nghi quyét sé o?- f /INQ-HBND ngiy Dg thing 12 ndm 2018 ciia H3i déng nhén dan tink Yén Bdi)

Pon vj tink: Trigu ding.

PHU LUC SO 04: BIEU CHINH CO CAU VON NGAN SACH TRUNG UONG VA NGAN SACH PIA PHUONG CUA MOT

Sooan x £ o - 44 Co e vén NSTW va NSBP sau khi didu = .
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Bia N .
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SRR
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Qu)‘ét dinh diu tr, Quyet dinh chd troong dau to Co cdu von NSTW va NSDP sao khi ditu

chinh, bé sung Ting (+). giam (-)
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Thng sb - — | Nginsich | Ngin sich =
| NSTW NSBP | | Trung wong tinh
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, [Pwan diu wr xdy dimg cu Bach Lim két ndi Quéc 16 IP. 248/0D-UBND ngdy

oy PSRl . Yén 19/02/2016; 1213/QD- 512.036 300.0G0 212.036 512.036 244.536 267.500 -53.464 55.464
37 v diromg cao Lie Ni Bai+ Lao Cai | B UBND ngay 06/7/2018

T
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| Al g e T
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£m i ’ e
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¥l = -f;.._cy-:;r;nze i

Dy 4n chuyén tiép 130.000 130,000 - 130.000 | 60.000 70.000 -70.000 70.000

Dy én déu tr xdy dung Khu ¢6ng nghiép phia Nam tivh | TP.
1 |Yén Bai (hang muc: xtr Iy murde thai va ha tng ki thudt | Yén
trong hang rao khu cong nghiép) Bai
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Danh mue iy &n

Bia
dié¢m
xidy
dirng

Quyét dinh diu tw, Quyét dinh chi truong diin tr

Co ciiu vin NSTW va NSBP sau khi didu

chinh, bd sung

Tang (+), gidm ()

S6 quyét dinh; ngay,
thing, nim ban hinh

Téng mike Jiu tw

Trong d6:

NETW NSBP

Trong dd:

Ngin sich
Trung wrong

-Ngin sich

Ngin sich Trung wong

tinh

Ngzin sach

hichd

tinh

R )
Ty

Dy 4n hoan thinh dén diém dirng &5 thuit 115.000 115.000 ; 115.000 75.000 40.000 ~40.000 40.000
Néng cép trudng Cao ding nghé Yén Béi thanh tromg | TP. .
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2020 Bsi
TP. ‘
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Bii |

TR

. .
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bt e

o A

30.000°

30.000

P in chuyf:n tiép 35.000 | - 55.000 25.600
|
. . ; o ma .| TP, .
Dy 4n x3y dung, ning cdp Trung 14m Cdog téc xi hdi N 3294/QB-UBND ngay . : i - - - -
v Bio tro XA hdi tinh Yén Bai &écaz:il 11212015 b 33.000 55.000 35.000 25.000 30.000 -30.000 30.000
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